
Thu hồi ứng 
trước NSTW

Thanh 
toán nợ 
XDCB

TỔNG SỐ     2.385.000      2.385.000                    -               -         1.433.162        1.433.162       742.870 

I Quốc phòng 45.000        45.000          -                -         34.000          34.000           11.000        

Dự án chuyển tiếp hoàn 
thành năm 2024

45.000        45.000          -                -         34.000          34.000           11.000        

1

Rà phá bom mìn, vật nổ còn
sót lại sau chiến tranh trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn
2 (2021-2025)

700468633
Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh

 784/QĐ-
UBND

02/5/2021
423

14/4/2022 

           49.227            45.000          45.000           45.000 34.000          34.000           11.000        

II
Nông nghiệp, lâm nghiệp,
diêm nghiệp, thủy lợi và
thủy sản

       390.000         390.000                    -               -              65.599             65.599       145.000 

Dự án chuyển tiếp sang hoàn 
thành sau năm 2024

       390.000         390.000                    -               -              65.599             65.599       145.000 

2

Đầu tư hoàn chỉnh Kênh
đường ống cấp II và kênh cấp
III thuộc Hệ thống thủy lợi
Sông Cái - Tân Mỹ

7915460

Ban QLDA đầu 
tư xây dựng các 
công trình nông 
nghiệp và phát 
triển nông thôn

 1762/QĐ-
UBND

02/12/2022 
366.187         366.187               390.000         390.000 65.599          65.599           145.000      

IV Giao thông 2.354.901      2.083.065     1.950.000   1.950.000     -                -         1.333.563     1.333.563      586.870      

Thanh toán công trình hoàn
thành

372.515         372.515        370.000      370.000        -                -         346.761        346.761         23.239        

3 Đường Văn Lâm - Sơn Hải 7013060

Ban QLDA đầu 
tư xây dựng các 
công trình Giao 

thông

1029/QĐ-
UBND

07/6/2021
372.515 372.515        370.000         370.000 346.761        346.761         23.239        

Dự án chuyển tiếp hoàn
thành năm 2024

1.494.746 1.230.550 1.210.000 1.210.000 0 0 840.000 840.000 370.000

Phụ lục 4
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)

(Kèm theo Quyết định số  744 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Mã dự án

Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-
2025

 Kế hoạch trung hạn đã 
giao đến hết năm 2023 

 Kế hoạch 
năm 2024 

Ghi chú

Số quyết 
định; 
ngày, 
tháng, 

năm ban 
hành

TMĐT 

Chủ đầu tư

Trong đó: vốn NSTW

 Tổng số 
 Trong đó: 
vốn NSTW 

 Tổng số 

Trong đó:Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
vốn NSTW

 Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn) 



2

Thu hồi ứng 
trước NSTW

Thanh 
toán nợ 
XDCB

TT Danh mục dự án Mã dự án

Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-
2025

 Kế hoạch trung hạn đã 
giao đến hết năm 2023 

 Kế hoạch 
năm 2024 

Ghi chú

Số quyết 
định; 
ngày, 
tháng, 

năm ban 
hành

TMĐT 

Chủ đầu tư

Trong đó: vốn NSTW

 Tổng số 
 Trong đó: 
vốn NSTW 

 Tổng số 

Trong đó:Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
vốn NSTW

 Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn) 

4

Đường nối từ thị trấn Tân Sơn,
huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh
Thuận đi ngã tư Tà Năng,
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm
Đồng

7873672

Ban QLDA đầu 
tư xây dựng các 
công trình Giao 

thông

2373/QĐ-
UBND

22/12/2021
1.494.746 1.230.550     1.210.000      1.210.000 840.000        840.000         370.000      

Dự án chuyển tiếp hoàn
thành sau năm 2024

487.640 480.000 370.000 370.000 0 0 146.802 146.802 193.631

5

Dự án thành phần 1: Đường từ
đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ
1 thuộc dự án Đường vành đai
phía Bắc tỉnh Ninh Thuận
(đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến
Quốc lộ 27)

7873671

Ban QLDA đầu 
tư xây dựng các 
công trình Giao 

thông

2374/QĐ-
UBND

22/12/2021
487.640 480.000 370.000      370.000        146.802        146.802         193.631      

2
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